PHIẾU BÀI TẬP BÀI 40
 ÔN TẬP HÌNH TRỤ VÀ HÌNH NÓN
I. Bài tập tự luận
Tiết 1:
Bài 1. Hãy kể tên một bán kính đáy, một đường sinh của hình trụ trong hình 1. Cho biết chiều cao của hình trụ này
[image: ]
Hình 1
Bài 2: Hãy xác định chiều cao và bán kính đáy của các hình trụ sau:
[image: ]
Bài 3: Hãy tính diện tích xung quanh và thể của hình trụ sau:
[image: ]

[bookmark: MTBlankEqn]Bài 4. Chiều cao của một hình trụ bằng bán kính đường tròn đáy. Diện tích xung quanh của hình trụ là . Hãy tính bán kính của đường tròn đáy và thể tích của hình trụ (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai)

Bài 5: Một hình trụ có chiều cao bằng . Biết diện tích toàn phần gấp đôi diện tích xung quanh hãy tính thể tích của hình trụ đó.
Tiết 2:
Bài 1: Hãy kể tên đỉnh,đường cao và  một bán kính đáy, một đường sinh trong hình nón sau:
[image: ]
Bài 2: Hãy xác định độ dài  bán kính đáy, đường cao và đường sinh của các hình nón sau:
[image: ]
Bài 3: Hãy tính diện tích xung quanh, diện toàn phần và thể tích của hình nón sau:
[image: ]





Bài 4:  Khi cho tam giác  vuông tại  quay một vòng quanh cạnh  ta được hình nón. Hãy tính diện tích xung quanh của hình nón biết ; 


Bài 5: Tính thể tích của hình nón có đường kính đáy  và diện tích xung quanh là 
Tiết 3:



Bài 1:: một cái trục lăn sơn nước có dạng một hình trụ. đường kính của đường tròn đáy là , chiều dài lăn là  (như hình vẽ sau) . Sauk hi lăn trọn  vòng thì trục lăn tạo lên tường phẳng lớp sơn có diện tích bằng bao nhiêu?
[image: ]





Bài 2:  Lượng nguyên liệu được dùng để làm một chiếc nón lá được ước lượng qua phép tính diện tích xung quanh của mặt nón. Cứ  lá dùng để làm nón có thể làm ra số nón có tổng diện tích xung quanh là . Hỏi muốn làm ra  chiếc nón lá giống nhau có đường kính vành nón , chiều cao  thì cần bao nhiêu kg lá (coi mỗi chiếc nón có hình dạng là một hình nón).
Bài 3: Tính thể tích của mô hình tên lửa trong hình bên. 
[image: ]

Bài 4: Ở hai quầy hàng A và B trong một hội hoa xuân người ta bán cùng 1 loại hạt bắp rang bơ lần lượt được đựng trong hai loại hộp hình nón và hình trụ với thông tin giá cả và định lượng như trong hình dưới đây. Vỏ hộp đều được làm từ giấy phần này nhận được sự tài trợ của công ty giấy nên cả hai quầy không tốn chi phí làm vỏ hộp. Hỏi bạn H nên mua bắp rang bơ ở quầy A hay quầy B để có lợi hơn ? Tại sao?
[image: ]
II. Bài tập trắc nghiệm. 


Câu 1. Một hình trụ có bán kính đáy là , diện tích xung quanh bằng . Khi đó chiều cao của hình trụ là:




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 2. Một hình trụ có bán kính đáy là , chiều cao bằng . Diện tích xung quanh của hình trụ đó là:




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 3.   Một hình trụ có chu vi đáy bằng , chiều cao bằng . Diện tích xung quanh của hình trụ đó là:




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 4. Một hình trụ có bán kính đáy là , chiều cao bằng . Thể tích của hình trụ đó là:




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 5.     Một hình trụ có bán kính đáy là , chiều cao bằng . Thể tích của hình trụ đó là:




A. .	B. .	C. .	D. .    


Câu 6: Một cái hộp có dạng hình trụ bán kính đáy  và thể tích bằng . Chiều cao của hộp đó là :




A.     	                B.      	                      C. 		D. 


Câu 7 Một hình chữ nhật có chiều rộng là , chiều dài hơn chiều rộng. Quay hình chữ nhật đó một vòng quanh chiều dài của nó ta được một hình trụ. Diện tích toàn phần của hình trụ đó là: 	 




A.                          B.                   C.                      D.       
Câu 8  Cho hình nón có đường kính đáy là 20cm, chiều cao là 10cm. Đồ dài đường sinh của hình nón đó là:




A.  cm	B.  cm	C.  cm	D.  cm
Câu 9.  Cho hình nón có đường kính đáy 20cm, chiều cao 10cm. Diện tích xung quanh của hình nón đó là:








A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10  Cho hình nón có đường kính đáy 20cm, chiều cao 10cm. Thể tích hình nón đó là








A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 11.   Một bồn nước hình trụ có chiều cao . Một vòi nước chảy vào bồn với vận tốc 6750 lít/giờ. Sau 10 phút chay, mực nước trong bồn cao . Thẻ tíc của bồn nước là:




A. lít	B.lít	C.lít	D.lít

Câu 12: Một bồn nước hình trụ có sức chứa 1250 lít. Chiều cao của bồn là . Kết quả nào sau đây là diện tích xung quanh của bồn nước?




A.	B.	C.	D.
Câu 13 : Cho tam giác ABC vuông tại A có: BC = 20cm; AC = 12cm. Quay tam giác ABC cạnh AB ta được một hình nón có thể tích là:
A. 2304π (cm3)		B. 1024π (cm3)	C. 786π (cm3)		D. 768π (cm3)
Câu 14. 
Nếu ta tăng bán kính đáy và chiều cao của một hình nón lên hai lần thì diện tích xung quanh của hình nón đó
A. Tăng 4 lần.                                B. Giảm 4 lần
C. Tăng 2 lần                                 D. Không đổi
Bài tập về nhà.
Bài 1: Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của các hình sau:
[image: ][image: ]



Bài 2: Một lon sữa đặc có dạng hình trụ với bán kính đáy  và chiều cao tính thể tích sữa chứa trong lon (Bỏ qua bề dày vật liệu, lấy)





[image: ]Bài 3: Một chiếc bánh ống quế đựng kem có dạng hình nón có các kích thước bán kính đáy là  và chiều cao . Cho biết  bánh quế có khối lượng . Tính khối lượng bánh ống quế khi học sinh ăn một cây kem (cho )
Bài 4: Cái mũ của chú hề với các kích thước cho theo hình vẽ (h.97). Hãy tính tổng diện tích vải cần có để làm nên cái mũ (không kể riềm, mép, phần thừa)
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